
TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN BẮC BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH THUẬN 

Bản án số: 98/2023/HS-ST 
Ngày: 22-11-2023  

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa:  n  T  n  Tr   Tu  n 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1- n  Trần N ọ  Đổi 

2- Bà P ạm T ị Bí   Lệ 

- Thư ký phiên tòa:  n  Đ  Văn T ắn -T ư ký Tò  án n ân dân  u ện Bắ  

Bình                        

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình tham gia phiên tòa: 
 n  Huỳn  T  n  P ướ - Kiểm sát viên 

N à  22 t án  11 năm 2023, tại trụ sở Tò  án n ân dân  u ện Bắ  Bìn  xét 

xử sơ t ẩm  ôn  k  i vụ án  ìn  sự sơ t ẩm t ụ lý số: 82/2023/TLST-HS ngày 11 

t án  10 năm 2023 t eo Qu ết địn  đư  vụ án r  xét xử số: 95/2023/QĐXXST-

HS n à  03 t án  11 năm 2023 đối với  á  bị  áo:  

1. Trịnh Công S, sin  năm 1984 tại tỉn  Bìn  Địn .  

Hộ k ẩu t ườn  tr : T ôn AB, xã ML,  u ện PM, tỉn  Bìn  Địn . 

N    n  iệp: Lái xe; Trìn  độ văn  ó  ( ọ  vấn): 9/12  

Dân tộ : Kin ; Giới tín : N m; Tôn  iáo: K ôn ; Quố  tị  : Việt N m 

Con ông Trịn  Hùn  CH, sin  năm 1959 và bà Huỳn  T ị S1, sin  năm 

1963; Bị  áo  ó vợ và 02 n ười  on, lớn n ất sin  năm 2010, n ỏ n ất sin  năm 

2017 

Ti n án, ti n sự: Không 

Bị  áo tại n oại,  ó mặt tại p iên tò   

2. Lê Khắc Th, sin  năm 1983 tại tỉn  Quản  Bìn .  

Hộ k ẩu t ườn  tr : K u p ố 8, p ườn  5, t àn  p ố ĐH, tỉn  QT. 

N    n  iệp: Lái xe; Trìn  độ văn  ó  ( ọ  vấn): 12/12  

Dân tộ : Kin ; Giới tín : N m; Tôn  iáo: K ôn ; Quố  tị  : Việt N m 

Con ôn  Lê K ắ  T , sin  năm 1949 và bà N u ễn T ị L, sin  năm 1950; 

Bị  áo  ó vợ và 01  on 
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Ti n án, ti n sự: K ôn  

N ân t ân: N à  28/5/2008, bị Tò  án n ân dân  u ện Đôn  Hà, tỉn  Quản  

Trị xử p ạt 05 năm tù v  tội Mu  bán trái p ép   ất m  t  , t eo qu  địn  tại k oản 

2 Đi u 194 Bộ luật  ìn  sự năm 1999 đượ  sử  đổi, bổ sun  năm 2009. Đã   ấp 

 àn  xon  án p ạt tù vào n à  08/10/2011 và án p í  ìn  sự sơ t ẩm. 

Bị  áo tại n oại,  ó mặt tại p iên tò   

3. Lƣu Tiến Tr, sin  năm 1980 tại tỉn  P   Yên.  

Hộ k ẩu t ườn  tr : T ôn 2, xã Hò  MT,  u ện TH, tỉn  PY. 

N    n  iệp: Lái xe; Trìn  độ văn  ó  ( ọ  vấn): 11/12  

Dân tộ : Kin ; Giới tín : N m; Tôn  iáo: K ôn ; Quố  tị  : Việt N m 

Con ôn  Lưu P  n D, sin  năm 1947 (đã   ết) và bà N u ễn T ị S2, sinh 

năm 1950; Bị  áo  ó vợ và 03 n ười  on, lớn n ất sin  năm 2007, n ỏ n ất sin  

năm 2022. 

Ti n án, ti n sự: K ôn  

Bị  áo tại n oại,  ó mặt tại p iên tò   

- Bị hại:  

1. Ông N u ễn Văn V, sin  năm 1969;  

Đị    ỉ: K u p ố 7, P ườn  5, t àn  p ố ĐH, tỉn  QT. 

2. Ông Trần T, sin  năm 1954;  

Đị    ỉ: Ấp 1, xã QT,  u ện CĐ, tỉn  BRVT. 

3. Ông Lê Văn H, sin  năm 1972; 

Đị    ỉ: Khu p ố 3, p ườn  HBC, t àn  p ố TĐ, t àn  p ố HCM.   

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đặn  Hữu T1, sin  năm 1984; 

Đị    ỉ: T ôn Q, xã HMT,  u ện TH, tỉn  PY. 

4. Ông Lê Văn T 1, sin  năm 1963; 

Đị    ỉ: Số 08, p ườn  BS, t ị xã HN, tỉn  BĐ. 

Người đại diện theo ủy quyền:  n  N u ễn Đứ  Đ, sin  năm 1983 

5. Công ty TNHH Du lị   và T ươn  mại LH 

Người đại diện theo pháp luật:  n  N u ễn Đứ  H-C ứ  vụ: Giám đố  

Người đại diện theo ủy quyền:  n  Hồ C í D, sin  năm 1981; 

Cùn  đị    ỉ: Số 17, p ườn  PH, thàn  p ố NT, tỉn  KH. 

Tất  ả bị  ại và đại diện bị  ại vắn  mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo  á  tài liệu  ó tron   ồ sơ vụ án và diễn biến tại p iên tò , nội dun  vụ 

án đượ  tóm tắt n ư s u: 

Vào k oản  18  iờ 00 p  t n à  21/10/2022, Trịn  Côn  S, sin  năm 1984, trú 

tại xã ML,  u ện PM, tỉn  Bìn  Địn  đi u k iển xe ô tô k á   biển số 77F-003.48 

xuất bến từ quận Tân P  , t àn  p ố Hồ C í Min    ạ  v  tỉn  Bìn  Địn  t eo 

đườn  Quố  lộ 1A. Đến k oản  23  iờ 35 p  t  ùn  n à  21/10/2022, S đi u k iển 

xe ô tô k á     ạ  tới đoạn đườn  Km 1676 + 700m Quố  lộ 1A t uộ  đị  p ận 
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thôn Bình S, xã BT,  u ện B, tỉn  Bìn  T uận (là đoạn đường nằm trong khu vực 

đông dân cư, có đèn đường chiếu sáng, có điểm mở dãi phân cách và nằm trong hiệu 

lực biển cảnh báo nguy hiểm là giao nhau với đường không ưu tiên). Lúc này S đi u 

k iển xe   ạ  trên làn đườn  dàn    o xe ô tô bên p ần đườn  p ải (t eo  ướn  xe 

S   ạ ) với tố  độ k oản  90 km/  (t eo lời k  i  ủ  S) và  òn  á   đoạn mở dải 

p ân  á   k oản  100m t ì S p át  iện ở p í  trướ   ùn    i u n    đoạn mở  ó 01 

  iế  xe ô tô bán tải (k ôn  rõ biển số)   ạ  trên làn đườn   ỗn  ợp dàn    o xe ô 

tô và xe mô tô đ n  mở xi n  n bên trái đồn  t ời đán  lái qu  bên trái để   u ển 

 ướn  qu  đườn . N ưn  S vẫn đi u k iển xe ô tô k á     ạ  với tố  độ 90km/  

trên làn đườn  dàn    o xe ô tô. K i đến đoạn mở, xe ô tô bán tải  òn đ n    u ển 

 ướn  qu  đườn , l   nà  k oản   á    iữ  xe ô tô k á   biển số 77F-003.48 với xe 

ô tô bán tải quá  ần và xe ô tô k á   đ n    ạ  tố  độ n  n  nên S   ỉ kịp đạp t ắn  

  ân, đán  lái qu  p í  bên trái trán  đượ    iế  xe ô tô bán tải trên dẫn đến xe ô tô 

biển số 77F-003.48   ạ  đâm xiên qu  đoạn mở và   ạ  vào p ần đườn  n ượ  

  i u bên trái trên làn đườn  ô tô t ì v    ạm với xe ô tô k á   biển số 51B-116.31 

do Lưu Tiến Tr, sinh năm 1980, tr  tại xã HM,  u ện TH, tỉn  PY đi u k iển   ạ  

 ướn  P  n R n -P  n T iết   ạ  đến trán  k ôn  kịp. S u v    ạm, S đạp t ắn  

  ân n ưn  xe ô tô k á   biển số 77F-003.48 tiếp tụ  l o đến v    ạm với xe ô tô 

k á   biển số 74B-006.66 do tài xế là Lê K ắ  T , sin  năm 1983, tr  tại p ườn  5, 

t àn  p ố ĐH, tỉn  QT đi u k iển   ạ  p í  s u ở làn đườn  dàn    o xe ô tô   ạ  

tới. S u k i v    ạm với xe ô tô biển số 74B-006.66, xe ô tô biển số 77F-003.48 bị 

 ỏn  bộ p ận t ắn    ân nên tiếp tụ  l o tới p í  trướ  ở làn đườn  dàn    o xe ô tô 

v    ạm với xe ô tô k á   biển số 50F-029.54 do  n  Hồ C í D, sin  năm 1981, tr  

tại p ườn  PH, t àn  p ố TĐ, TP. Hồ C í Min  đi u k iển đ n  lưu t ôn  ở làn 

đườn  dàn    o xe ô tô t eo  ướn  P  n R n -P  n T iết. 

S u k i vụ t i nạn  i o t ôn  trên xả  r  t ì  á  n ân viên  ủ   á  n à xe kiểm 

tr   àn  k á   đi trên xe  ủ  mìn  t ì p át  iện ông Trần T (sin  năm 1954;  ư trú: 

ấp Đ, xã QT, hu ện CĐ, BRVT), ông N u ễn Văn V (sin  năm 1969;  ư tr : 

p ườn  5, t àn  p ố ĐH, tỉn  QT) và   ị Võ T ị T  (sin  năm 1985;  ư tr : Thị 

trấn N ,  u ện CĐ, BRVT) đ u là  àn  k á   đi trên xe 74B-006.66 bị t ươn  

nên đã kêu xe  ấp  ứu đư  tới Bện  viện Đ  k o  tỉn  Bìn  T uận để  ấp  ứu, 04 

xe ô tô trên đ u bị  ư  ỏn . 

* Tại bản Kết luận giám định tỷ lệ phần trăm thiệt hại của các xe tai nạn và 

an toàn kỹ thuật số 09 ngày 02/11/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình 

Thuận xác định: 

-   tô biển số 74B-006.66 

+ Xe sản xuất năm 2017,   ất lượn   òn lại  ủ  xe: 50%. 

+ Mứ  độ t iệt  ại  ủ  xe: 7,5%. 

-   tô biển số 50F-029.54. 

+ Xe sản xuất năm 2022,   ất lượn   òn lại  ủ  xe: 90%. 

+ Mứ  độ t iệt  ại  ủ  xe: 1,95%. 
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-   tô biển số 51B-116.31. 

+ Xe sản xuất năm 2014,   ất lượn   òn lại  ủ  xe: 30%. 

+ Mứ  độ t iệt  ại  ủ  xe: 1,95%. 

-   tô biển số 77F-003.48: 

Xe s u t i nạn bị  ư  ỏn , độn   ơ k ôn  k ởi độn  má  đượ ,  ệ t ốn  điện 

 ư  ỏn ,  ệ t ốn  lái  ư  ỏn  do v    ạm,  ệ t ốn  p  n   ó  á  ốn  dẫn  ơi bị bứt 

đứt nên  á  bán  xe trụ  s u bị lo  kê bó  ứn  k ôn  xo   bán  xe đượ . 

* Tại bản Kết luận định giá tài sản số 78/2022/KL-HĐĐGTS ngày 22 

tháng 11 năm 2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện 

B kết luận:  

 - 01 (Một) xe ô tô k á   ( ó  iườn  nằm)  iệu T   o, số loại: TB 120SL-

W375 RII, biển số 74B-006.66, số k un  RN5B43SMCHC011608, số má : 

WP12375N1417J133447, màu sơn bạ , sản xuất năm 2017 bị t iệt  ại một số bộ 

p ận  ủ  xe  ồm: mui xe bên trái p í  trướ  bị móp vỡ  omposit;  ệ t ốn  đèn 

  iếu sán  trướ  bị vỡ;  ản  trướ  bị vỡ rớt rời k ỏi vị trí  ũ; đầu xe p í  trướ  

bên trái bị móp vỡ; kín    ắn  ió trướ  bị vỡ;  á  dâ  điện  ủ   ệ t ôn  điện bên 

p ải bị dập đứt  ư  ỏn ; 03 k un  kín  lớn bên  ôn  trái bị vỡ; 01 k un  kín  

n ỏ nơi   ế lái xe bị vỡ; tol xe  ủ   ôn  bên trái bị móp méo tró  sơn; táp lô xe 

p í  bên trái bị móp vỡ; lốp n oài trụ  s u bên trái bị nổ tại t ời điểm địn   iá 

n à  21/10/2022  ó  iá trị là 114.375.000 đồng. 

 - 01 (Một) xe ô tô k á   ( ó  iườn  nằm)  iệu T   o, số loại:Mobi ome, 

biển số 50F-029.54, số k un  RN5B36SBMNN004728, số má : 

WP12375E401420C011691, màu sơn đỏ, sản xuất năm 2022 bị t iệt  ại một số 

bộ p ận  ủ  xe  ồm: đầu xe bị móp vỡ  omposit; đèn   iếu sán  trướ  bên trái bị 

vỡ; kín    ắn  ió trướ  bị rạn nứt  oàn toàn; mặt nạ xe bị móp méo rớt rời k ỏi xe 

t ời điểm địn   iá n à  21/10/2022  ó  iá trị là 67.567.500 đồng. 

 - 01 (Một) xe ô tô k á   ( ó  iườn  nằm)  iệu T   o, số loại: HB120SLD, 

biển số 51B-116.31, số k un  RN5B43SAKEC002072, số má : D6CAE261223, 

màu sơn x n  trắn , sản xuất năm 2014  bị t iệt  ại một số bộ p ận  ủ  xe  ồm: 

 ệ t ốn  đèn   iếu sán  trướ  bên p ải bị vỡ;  ử  lên xuốn  xe bị trầ  xướ  sơn; 

kín   ử   ó 02 lớp, lớp n oài bị vỡ;  ôn  trái xe nơi  iáp mép  ản  bị trầ  xướ  

sơn; kín    ắn  ió trướ  bên p ải bị rạn nứt t ời điểm địn   iá n à  21/10/2022 

 ó  iá trị là 70.416.000 đồng. 

 Tổn  t iệt  ại  ủ  03 xe là: 252.358.500 đồng. 

* Tại bản Kết luận giám định số 1153/KL-KTHS ngày 07/11/2022 của 

phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận kết luận: 

 01 (Một)  iấ  p ép lái xe  ạn  E số: 520057004542, m n   ọ tên: Trịn  

Công S, sin  n à : 20/8/1984, nơi  ư tr : xã Mỹ Lộ ,  u ện P ù Mỹ, tỉn  Bìn  

Địn  là t ật. 

* Tại bản Kết luận giám định số 1159/KL-KTHS ngày 11/11/2022 của 

phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận kết luận: 
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 - 01 (Một)  iấ  p ép lái xe  ạn  E số: 540079090680, m n   ọ tên: Lưu 

Tiến Tr, ngày sinh: 09/06/1980, nơi  ư tr : xã HMT,  u ện TH, tỉn  PY, do Sở 

 i o t ôn  vận tải tỉn  P   Yên  ấp ngày 25/8/2020  là giả. 

  - 01 (Một)  iấ  p ép lái xe  ạn  E số: 450220005259, m n   ọ tên: Lê 

K ắ  T , n à  sin : 03/6/1983, nơi  ư tr : P ườn  5, t àn  p ố ĐH, tỉn  QT, do 

Sở  i o t ôn  vận tải tỉn  Quản  Trị  ấp n à  10/01/2022  là giả. 

 - 01 (Một)  iấ  p ép lái xe  ạn  E số: 790082029980, m n   ọ tên: Hồ C í 

D, n à  sin : 08/03/1981, nơi  ư tr : P ườn  PH, Quận T, t àn  p ố Hồ C í 

Min , do sở Gi o t ôn  vận tải tỉn  Tâ  Nin   ấp n à  12/11/2019 là t ật. 

 * Tại Bản Kết luận giám định pháp y về thƣơng tích số: 17/2023/TgT 

ngày 21/11/2022 của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận đối với thƣơng tích 

của ông Nguyễn Văn V xác định: 

 - C ấn t ươn   ẳn    ân trái,  ã  kín xươn    à  trái  iện đ n  bột đùi – 

 ẳn  – bàn   ân trái, xươn    à    n   ư  tốt, di lệ    ập  ó , lệ   trụ . Tỷ lệ tổn 

t ươn   ơ t ể là: 16 %. 

 - Vết t ươn   ổ   ân trái đ n  bo bột nên k ôn  k ám đượ . K ôn  đủ  ơ 

sở xá  địn  tỷ lệ tổn t ươn   ơ t ể. 

 - Tổn  tỷ lệ tổn t ươn   ơ t ể do t ươn  tí    â  nên   o ôn  Nguyễn Văn 

V  iện tại là: 16 % (Một sáu p ần trăm). 

 - C ấn t ươn  do vật tà   â  r . 

 - C ấn t ươn   ó   i u  ướn  lự  tá  độn  t eo tư t ế  ơ năn   ủ   ơ t ể 

với vật  â  t ươn . 

* Tại Bản Kết luận giám định pháp y về thƣơng tích số: 18/2023/TgT 

ngày 21/11/2022 của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận đối với thƣơng tích 

của ông Trần T xác định: 

- C ấn t ươn  đùi p ải,  ã  kín 1/3  iữ  xươn  đùi p ải đã đượ  p ẫu t uật 

đi u trị,  iện vận độn  đùi p ải  òn đ u,   ư  đi lại đượ ; để lại sẹo vết mổ dài 

18,5cm còn 15 mũi   ỉ. Tỷ lệ tổn t ươn   ơ t ể là 21% + 3 %. 

- Mản  sâ  sát d  k ôn  liên tụ  1/3 trên s u n oài đùi trái đã đượ  đi u trị, 

 iện  òn đón  vả  nâu kí   t ướ : 16 x 9  m. Tỷ lệ tổn t ươn   ơ t ể là: 3%. 

- Tổn  tỷ lệ tổn t ươn   ơ t ể do t ươn  tí    â  nên cho ông Trần T  iện 

tại là: 26 % (H i sáu p ần trăm). 

- C ấn t ươn  đùi p ải, mản  sâ  sát d  k ôn  liên tụ  1/3  trên s u n oài 

đùi trái do vật tà   â  r . 

- C ấn t ươn  đùi p ải, mản  sâ  sát d  k ôn  liên tụ  1/3  trên s u n oài 

đùi trái  ó   i u  ướn  lự  tá  độn  t eo tư t ế  ơ năn   ủ   ơ t ể với vật  â  

t ươn . 

 Đối với t ươn  tí    ủ    ị Võ T ị T , do t ươn  tí    ủ    ị T  n ẹ vì   ỉ 

là các t ươn  tí   n oài d  và   ị T  đã làm đơn bãi nại và từ   ối  iám địn  

t ươn  tí   nên k ôn  xem xét v  vấn đ  nà . 

S u k i vụ t i nạn xả  r , lự  lượn  Cản  sát  i o t ôn  đã tiến  àn  đo 

nồn  độ  ồn  ủ   á  tài xế lái xe là Trịn  Côn  S, Hồ C í D, Lê K ắ  T  và Lưu 

Tiến Tr xá  địn  n ữn  n ười nà  đ u k ôn  sử dụn  rượu bi  tại t ời điểm xả  
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r  t i nạn. Tại bản kết quả trả lời v  việ  xét n  iệm m  t   22/10/2022  ủ  Bện  

viện Đ  k o  k u vự  B T uận đối với Trịn  Côn  S xá  địn : S k ôn  vi p ạm 

qu  địn  v  sử dụn  m  t   tại t ời điểm xả  r  t i nạn. 

Qu  làm việ  với Cơ qu n đi u tr  Côn   n  u ện B tài xế Trịn  Côn  S giao 

nộp 01  iấ  p ép lái xe   ạn  E số: 520057004542, tài xế Lưu Tiến Tr  i o nộp 01 

 iấ  p ép lái xe  ạn  E số: 540079090680, tài xế Lê K ắ  T   i o nộp 01  iấ  p ép 

lái xe  ạn  E số: 450220005259, và tài xế Hồ C í D  i o nộp 01  iấ  p ép lái xe  ạn  

E số: 790082029980 để   ứn  min  là bản t ân  ó  iấ  p ép lái xe t eo qu  địn  k i 

đi u k iển xe ô tô k á   t  m  i   i o t ôn  đườn  bộ. tu  n iên qu  kết quả  iám 

địn  xá  địn   iấ  p ép lái xe  ủ  Lư Tiến Tr và Lê K ắ  T  là  iả. Đi u nà    ứn  tỏ 

Tr và Th đã t ự   iện  àn  vi sử dụn   iấ  tờ  iả n ằm mụ  đí   lừ  dối   ủ xe tin là 

t ật để đượ    ủ xe t uê đi u k iển xe ô tô k á   ( iườn  nằm) và đối p ó với Cơ 

quan Công an. 

S u k i tiến  àn  k ám p ươn  tiện, n à  02/11/2022 Cơ qu n đi u tr  đã 

trả lại xe ô tô 74B-006.66 và  iấ  tờ xe   o   ủ sở  ữu là ôn  N u ễn Văn V. 

N à  08/11/2022 Cơ qu n đi u tr  đã trả lại xe ô tô 77F-003.48   o đại diện   ủ 

sở  ữu là ôn  N u ễn Đứ  Đ.  N à  31/10/2022 Cơ qu n đi u tr  đã trả lại xe ô tô 

51B-116.31  ùn  với  iấ  tờ xe   o   ủ sở  ữu là ôn  Đặn  Hữu T1; Ngày 

28/10/2022 Cơ qu n đi u tr  đã trả lại xe ô tô 50F-029.54  ùn  với  iấ  tờ xe   o 

đại diện   ủ sở  ữu là ôn  Hồ C í D; Ngày 01/12/2022 Cơ qu n đi u tr  đã trả lại 

 iấ  p ép lái xe ô tô  ạn  E số 790082029980   o   ủ sở  ữu là ôn  Hồ C í D. 

N à  22/10/2022 Cơ qu n đi u tr  đã lập biên bản tạm  iữ 01 t ẻ n ớ điện 

t oại lưu trữ 01 đoạn video   i  ìn  vụ t i nạn  i o t ôn  t eo t ời  i n trên 

  mer    i  ìn  là từ 20  iờ 31 p  t 23  iâ  đến 20  iờ 31 p  t 32  iâ . 

Về tang, vật chứng của vụ án: Cá   iấ  p ép lái xe ô tô  ạn  E đứn  tên 

Trịn  Côn  S, Lưu Tiến Tr, Lê K ắ  T  và 01 t ẻ n ớ   u ển kèm t eo  ồ sơ vụ 

án. 

Về phần dân sự: S u k i t i nạn xả  r , Trịn  Côn  S cùng   ủ xe ô tô biển 

số 77F-003.48 đã bồi t ườn    o   ủ xe ô tô biển số 51B-116.31 số ti n 70.000.000 

đồn ,   o   ủ xe ô tô biển số 74B-006.66 là N u ễn Văn V số ti n 60.000.000 

đồn ,   o   ủ xe ô tô biển số 50F-029.54 số ti n 200.000.000 đồn ,   o ôn  Trần T 

số ti n 20.000.000 đồn ,   o  Võ T ị T  số ti n 7.000.000 đồn . Cá  bị  ại đã làm 

đơn bãi nại và k ôn   êu  ầu  ì t êm. 

Tại bản Cáo trạn  số 92/CT-VKS.HBB n à  27/9/2023, Viện kiểm sát n ân 

dân  u ện B đã tru  tố Trịn  Côn  S, v  tội: Vi p ạm qu  địn  v  t  m  i   i o 

t ôn  đườn  bộ, t eo qu  địn  tại điểm d k oản 1 Đi u 260 Bộ luật  ìn  sự năm 

2015 đượ  sử  đổi, bổ sun  năm 2017 và  á  bị   n Lưu Tiến Tr, Lê K ắ  T , v  

tội: Sử dụn  tài liệu  iả  ủ   ơ qu n, tổ   ứ , t eo qu  địn  tại k oản 1 Đi u 341 

Bộ luật  ìn  sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Tại p iên tò ,  

*Kiểm sát viên  iữ qu  n  ôn  tố tại p iên tò  vẫn  iữ n u ên qu n điểm 

tru  tố đối với bị  áo và đ  n  ị:  
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a) V  trá   n iệm  ìn  sự: 

- Áp dụn  d khoản 1 Đi u 260  ủ  Bộ luật  ìn  sự năm 2015 (đượ  sử  đổi 

bổ sun  năm 2017); điểm b, s k oản 1, k oản 2 Đi u 51; Đi u 38, Đi u 65  ủ  Bộ 

luật Hìn  sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Đ  n  ị xử p ạt: Bị  áo 

Trịn  Côn  S từ 12 đến 15 t án  tù  v  tội “Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ”. N ưn    o  ưởn  án treo, t ời  i n t ử t á   từ 24 đến 30 

tháng. 

- Áp dụn  k oản 1 Đi u 341; điểm s k oản 1 Đi u 51; Đi u 36  ủ  Bộ luật 

Hìn  sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Đ  n  ị: Xử p ạt bị cáo Lê K ắ  

Th từ 09 đến 12 t án   ải tạo k ôn   i m  iữ v  tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ 

quan, tổ chức”; k ấu trừ số ti n t u n ập  ủ  bị  áo Lê K ắ  T  mỗi t án  từ  

500.000đồn  đến 1.000.000đồn  để sun  quỹ n à nướ . 

- Áp dụn  k oản 1 Đi u 341; điểm i, s k oản 1, k oản 2 Đi u 51; Đi u 36 

 ủ  Bộ luật Hìn  sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Đ  n  ị: Xử p ạt bị 

cáo Lưu Tiến Tr từ từ 06 đến 09 t án   ải tạo k ôn   i m  iữ v  tội “Sử dụng tài 

liệu giả của cơ quan, tổ chức”; k ấu trừ số ti n t u n ập  ủ  bị  áo Lưu Tiến Tr 

mỗi t án  từ 500.000đồn  đến 1.000.000đồn  để sun  quỹ n à nướ . 

b) V  vật   ứn : Áp dụn  k oản 2, k oản 3 Đi u 106 Bộ luật Tố tụn   ìn  

sự;  

Tị   t u lưu  ồ sơ: 01 t ẻ n ớ và 02 Giấ  p ép lái xe ô tô  ạn  E  iả số 

5200790906680 đứn  tên Lưu Tiến Tr do Sở  i o t ôn  vận tải t àn  p ố Hồ C í 

Min   ấp n à  25/8/2020 và số 450220005259 đứn  tên Lê K ắ  T  do Sở  i o 

t ôn  vận tải tỉn  Quản  Trị  ấp n à  20/01/2022. 

Trả lại Giấ  p ép lái xe ô tô  ạn  E số 520057004542 đứn  tên Trịn  Côn  

S do Sở  i o t ôn  vận tải tỉn  Bìn  Địn   ấp n à  05/11/2021   o bị  áo Trịn  

Công S t eo qu  địn . 

* Cá  bị  áo đã k  i n ận toàn bộ  àn  vi p ạm tội  ủ  mìn  và mon  Hội 

đồn  xét xử xem xét  iảm n ẹ  ìn  p ạt   o  á  bị  áo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ sở nội dun  vụ án,  ăn  ứ vào  á  tài liệu tron   ồ sơ vụ án đã đượ  

tr n  tụn  tại p iên tò , Hội đồn  xét xử n ận địn  n ư s u: 

[1]. V   àn  vi, qu ết địn   ủ  Cơ qu n đi u tr  Côn   n  u ện Bắ  Bìn , 

Đi u tr  viên, Viện kiểm sát n ân dân  u ện Bắ  Bìn , Kiểm sát viên tron  quá 

trìn  đi u tr , tru  tố đã t ự   iện đ n  t ẩm qu  n, trìn  tự, t ủ tụ  t eo qu  địn  

 ủ  Bộ luật tố tụn   ìn  sự. Quá trìn  đi u tr  và tại p iên tò , các bị  áo k ôn  

 ó ý kiến  oặ  k iếu nại v   àn  vi, qu ết địn   ủ  Cơ qu n tiến  àn  tố tụn , 

n ười tiến  àn  tố tụn . Do đó,  á   àn  vi, qu ết địn  tố tụn   ủ  Cơ qu n tiến 

 àn  tố tụn , n ười tiến  àn  tố tụn  đã t ự   iện đ u  ợp p áp. 
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[2]. Các bị  ại và đại diện  á  bị  ại đã đượ  Tò  án triệu tập n ưn  vắn  

mặt tại p iên tò , xét t ấ   ọ đã  ó đầ  đủ lời k  i tại  ơ qu n đi u tr . Do vậ , 

Hội đồn  xét xử qu ết địn  xét xử vụ án vắn  mặt các bị  ại và đại diện  á  bị  ại 

là p ù  ợp với qu  địn  tại k oản 1 Đi u 292  ủ  Bộ luật Tố tụn   ìn  sự. 

[3]. V   àn  vi p ạm tội  ủ   á  bị  áo: Tại p iên tò , các bị  áo Trịn  Côn  

S, Lê K ắ  T , Lưu Tiến Tr đã k  i n ận toàn bộ diễn biến  ủ  vụ án t i nạn  i o 

t ôn  xả  r  vào k oản  23  iờ 35 phút cùng ngày 21/10/2022. Lời k  i  ủ  các bị 

 áo p ù  ợp với sơ đồ  iện trườn , biên bản k ám n  iệm  iện trườn  và  á  tài 

liệu,   ứn   ứ k á  đã đượ  t u t ập có tại  ồ sơ vụ án, đủ  ơ sở để kết luận: Vào 

k oản  23  iờ 35 p  t n à  21/10/2022 tại Km 1676 + 700m QL1A t uộ  t ôn 

Bình S, xã BT,  u ện B, tỉn  Bìn  T uận, do Trịn  Côn  S đi u k iển xe ô tô 

k á   biển số 77F - 003.48   ạ   ướn  P  n T iết đi P  n R n  đến Km 1676 + 

700m Quố  lộ 1A t uộ  đị  p ận t ôn Bìn  S, xã BT,  u ện B, tỉn  Bìn  T uận 

t uộ  k u vự  đôn  dân  ư,  ó biển  ản  báo n u   iểm n ưn  k ôn   iảm tố  

độ t eo qu  địn  nên đã k ôn  kịp xử lý k i  ó xe ô tô bán tải p í  trướ   ùn  

  i u   u ển  ướn  qu  đoạn mở dãi p ân  á    ứn  dẫn đến S đi u k iển xe ô 

tô biển số 77F - 003.48 lá   trán  xe đ n    u ển  ướn  làm   o xe ô tô biển số 

77F-003.48   ạ  băn  qu  đoạn mở dải p ân  á   s u đó   ạ  vào p ần đườn  

bên trái  ướn  P  n T iết-P  n R n  v    ạm vào  á  xe ô tô k á   biển số 51B-

116.31, xe ô tô k á   biển số 74B-006.66 và xe ô tô k á   biển số 50F-029.54 

đ n  lưu t ôn   ướn  P  n R n -P  n T iết làm 03 xe ô tô trên bị  ư  ỏn  với 

tổn   iá trị t iệt  ại tài sản là 252.358.500 đồng và 02  àn  k á   đi trên xe 74B-

006.66 bị t ươn   ồm ôn  Trần T bị t ươn  tí   tỉ lệ 26%, ông N u ễn Văn V bị 

t ươn  tí   tỉ lệ 16%. Qu  đó, p át  iện Lưu Tiến Tr và Lê K ắ  T  mu  02  iấ  

p ép lái xe ô tô  ạn  E  iả để lừ  dối   ủ xe ô tô k á  , để đượ    ủ xe  i o đi u 

k iển xe ô tô và  i o nộp   o Cơ qu n đi u tr  để   ứn  min  mìn   ó  iấ  p ép 

lái xe t eo qu  địn . Cơ qu n đi u tr  đã  iám địn  02  iấ  p ép lái xe  ủ  Trun  

và T ọ, kết quả là  iả. 

Do đó,  áo trạn   ủ  Viện kiểm sát tru  tố: Bị  áo Trịn  Côn  S, đã p ạm 

vào tội: Vi p ạm qu  địn  v  t  m  i   i o t ôn  đườn  bộ theo qu  địn  tại 

điểm d k oản 1 Đi u 260 Bộ luật  ìn  sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

và  á  bị  áo Lưu Tiến Tr và Lê K ắ  T , đã p ạm vào tội: “Sử dụn  tài liệu  iả 

 ủ   ơ qu n, tổ   ứ ” theo qu  địn  tại k oản 1 Đi u 341 Bộ luật  ìn  sự năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là  oàn toàn đ n  n ười, đ n  tội, đ n  qu  

địn   ủ  p áp luật. 

[4]. V  tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự và n ân t ân: Cá  

bị  áo k ôn  p ải   ịu tìn  tiết tăn  nặn  trá   n iệm  ìn  sự.  

Đối với bị  áo Trịn  Côn  S: Bị  áo   ư   ó ti n án, ti n sự, đã t àn  k ẩn 

khai báo, ăn năn  ối  ải, tự n u ện bồi t ườn  t iệt  ại, đại diện bị  ại  ó đơn bãi 

nại. Đâ  là n ữn  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự đượ  qu  địn  tại  á  

điểm b, s k oản 1, k oản 2 Đi u 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2017).  
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Đối với bị  áo Lưu Tiến Tr   ư   ó ti n án, ti n sự, đã t àn  k ẩn k  i báo, 

ăn năn  ối  ải, p ạm tội lần đầu và t uộ  trườn   ợp ít n  iêm trọn . Đâ  là 

n ữn  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự đượ  qu  địn  tại  á  điểm i, s 

k oản 1, k oản 2 Đi u 51 Bộ luật  ìn  sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).  

Đối với bị  áo Lê K ắ  T  đã t àn  k ẩn k  i báo, ăn năn  ối  ải. Đâ  là 

n ữn  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự đượ  qu  địn  tại  á  điểm s k oản 

1 Đi u 51 Bộ luật  ìn  sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tu  n iên, bị 

cáo có nhân thân xấu,  ụ t ể: N à  28/5/2008, bị Tò  án n ân dân  u ện Đôn  Hà, 

tỉn  Quản  Trị xử p ạt 05 năm tù v  tội Mu  bán trái p ép   ất m  t  , t eo qu  

địn  tại k oản 2 Đi u 194 Bộ luật  ìn  sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). 

Đã   ấp  àn  xon  án p ạt tù vào n à  08/10/2011 và án p í  ìn  sự sơ t ẩm. 

[5].  Xét tín    ất mứ  độ  ủ   àn  vi p ạm tội  ủ   á  bị  áo: Cá  bị  áo là 

n ười  ó đầ  đủ năn  lự , trá   n iệm  ìn  sự. Hàn  vi p ạm tội  ủ   á  bị  áo là 

rất n u   iểm   o xã  ội, đã xâm p ạm đến sự  n toàn  ủ   á  p ươn  tiện  i o 

t ôn  đườn  bộ, xâm p ạm đến tín  mạn , tài sản  ủ  n ười k á ; t ể  iện sự 

xem t ườn  p áp luật, trự  tiếp xâm p ạm đến trật tự quản lý  àn    ín   ủ   ơ 

qu n n à nướ . Vì vậ ,  ần p ải xử lý các bị  áo mứ  án tươn  xứn  với tín  

  ất, mứ  độ n u   iểm  ủ   àn  vi p ạm tội mà các bị  áo đã  â  r . Tuy nhiên, 

do  á  bị  áo  ó n i u tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự n ư nêu trên và  á  

bị  áo  ó nơi  ư tr  rõ ràn , nên Hội đồn  xét xử n ận t ấ  k ôn   ần t iết p ải 

cách ly các bị  áo r  k ỏi xã  ội mà   o bị  áo đượ   ưởn  án treo và  ải tạo 

k ôn   i m  iữ. Giao các bị  áo v    o   ín  qu  n đị  p ươn   iám sát và  iáo 

dụ  là đủ sứ  răn đe và p òn  n ừ  tội p ạm   un . 

[6]. V  trá   n iệm dân sự: Tron   i i đoạn đi u tr   á  bên đã tự t ỏ  t uận 

v  p ần bồi t ườn  trá   n iệm dân sự. Tại p iên tò , k ôn   i  êu  ầu bồi 

t ườn   ì t êm nên Hội đồn  xét xử k ôn  xem xét. 

[7]. V  xử lý vật   ứn :  

Đối với Giấ  p ép lái xe ô tô  ạn  E số 520057004542 đứn  tên Trịn  Côn  

S do Sở  i o t ôn  vận tải tỉn  Bìn  Địn   ấp n à  05/11/2021 là t ật, nên  ần 

tu ên trả lại   o bị  áo t eo qu  địn  tại k oản 3 Đi u 106 Bộ luật Tố tụn   ìn  

sự. 

Đối với các Giấ  p ép lái xe ô tô  ạn  E số 5200790906680 đứn  tên Lưu 

Tiến Tr do Sở  i o t ôn  vận tải t àn  p ố Hồ C í Min   ấp n à  25/8/2020 và 

số 450220005259 đứn  tên Lê K ắ  T  do Sở  i o t ôn  vận tải tỉn  Quản  Trị 

 ấp n à  20/01/2022 là  iả và 01 t ẻ n ớ đượ  xem là tài liệu   ứn   ứ  ủ  vụ án 

nên tiếp tụ  lưu tại  ồ sơ vụ án. 

[8]. V  án p í: Cá  bị  áo p ải   ịu án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo qu  địn  tại 

k oản 2 Đi u 136  ủ  Bộ luật Tố tụn   ìn  sự; điểm   k oản 1 Đi u 23  ủ  N  ị 

qu ết số: 326/2016/UBTVQH14 n à  30/12/2016  ủ  Ủ  b n t ườn  vụ Quố  

 ội. 
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Vì  á  lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào: Điểm d k oản 1 Đi u 260  ủ  Bộ luật  ìn  sự năm 2015 

(đượ  sử  đổi bổ sun  năm 2017); điểm b, s k oản 1, k oản 2 Đi u 51; Đi u 38, 

Đi u 65  ủ  Bộ luật Hìn  sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);  

- Tu ên bố: Bị  áo Trịn  Côn  S p ạm tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ”.  

- Xử p ạt: Bị  áo Trịn  Côn  S 01 năm tù, n ưn    o  ưởn  án treo, t ời 

 i n t ử t á   là 24 t án .  

Tron  t ời  i n t ử t á  , bị  áo p ải t ự   iện  á  n  ĩ  vụ t eo qu  địn  

 ủ  Luật T i  àn  án  ìn  sự. 

Gi o bị  áo Trịn  Côn  S cho UBND xã ML,  u ện PM, tỉn  Bìn  Địn  

 iám sát,  iáo dụ  tron  t ời  i n t ử t á  . Tron  trườn   ợp bị  áo Trịn  Côn  

S t    đổi nơi  ư tr  t ì t ự   iện t eo qu  địn  tại Đi u 92  ủ  Luật T i  àn  án 

 ìn  sự.  

Tron  t ời  i n t ử t á  , n ười đượ   ưởn  án treo  ố ý vi p ạm n  ĩ  vụ 

02 lần trở lên t ì Tò  án  ó t ể qu ết địn  buộ  n ười đượ   ưởn  án treo p ải 

  ấp  àn   ìn  p ạt tù  ủ  bản án đã   o  ưởn  án treo. 

2. Căn cứ vào: K oản 1 Đi u 341  ủ  Bộ luật Hìn  sự năm 2015 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2017);  

- Tu ên bố: Bị  áo Lưu Tiến Tr, Lê K ắ  T  p ạm tội “Sử dụng tài liệu giả 

của cơ quan, tổ chức”.  

- Áp dụng: K oản 1 Đi u 341; điểm i, s k oản 1, k oản 2 Đi u 51; Đi u 36  

 ủ  Bộ luật Hìn  sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Xử p ạt: Bị  áo Lưu 

Tiến Tr 06 tháng  ải tạo k ôn   i m  iữ; k ấu trừ số ti n t u n ập  ủ  bị  áo Lưu 

Tiến Tr mỗi t án  1.000.000đồn  để sun  quỹ n à nướ .  

Gi o bị  áo Lưu Tiến Tr cho UBND xã HMT,  u ện TH, tỉn  P   Yên  iám 

sát,  iáo dụ  tron  t ời  i n   ấp  àn  án.  

- Áp dụng: K oản 1 Đi u 341; điểm s k oản 1 Đi u 51; Đi u 36  ủ  Bộ luật 

Hìn  sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Xử p ạt: Bị  áo Lê K ắ  T  09 

 ải tạo k ôn   i m  iữ; k ấu trừ số ti n t u n ập  ủ  bị  áo Lê K ắ  T  mỗi 

tháng 1.000.000đồn  để sun  quỹ n à nướ . 

Gi o bị  áo Lê K ắ  T  cho UBND p ườn  5, t àn  p ố ĐH, tỉn  QT  iám 

sát,  iáo dụ  tron  t ời  i n   ấp  àn  án.  

3. V  xử lý vật   ứn :  

Áp dụng: K oản 1 Đi u 47 Bộ luật Hìn  sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017); k oản 1, k oản 2, k oản 3 Đi u 106 Bộ luật Tố tụn   ìn  sự; 
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Trả lại   o bị  áo Trịn  Côn  S 01 Giấ  p ép lái xe ô tô  ạn  E số 

520057004542 do Sở  i o t ôn  vận tải tỉn  Bìn  Địn   ấp n à  05/11/2021. 

Tị   t u, lưu  ồ sơ: Các  iấ  p ép lái xe ô tô  ạn  E số 5200790906680 

đứn  tên Lưu Tiến Tr do Sở  i o t ôn  vận tải t àn  p ố Hồ C í Min   ấp n à  

25/8/2020 và số 450220005259 đứn  tên Lê K ắ  T  do Sở  i o t ôn  vận tải 

tỉn  Quản  Trị  ấp n à  20/01/2022 và 01 t ẻ n ớ. 

4. V  án phí:  

Áp dụng: Đi u 136 Bộ luật Tố tụn   ìn  sự; điểm   k oản 1 Đi u 23  ủ  

N  ị qu ết số: 326/2016/UBTVQH14 n à  30/12/2016  ủ  Ủ  b n T ườn  vụ 

Quố   ội; 

Buộ  mỗi bị  áo Trịn  Côn  S, Lưu Tiến Tr, Lê K ắ  T  p ải nộp 200.000 

đồn  án p í  ìn  sự sơ t ẩm. 

5. V  qu  n k án   áo: Cá  bị  áo có mặt tại p iên tò   ó qu  n kháng cáo 

bản án trong t ời  ạn 15 n à  kể từ n à  tu ên án sơ t ẩm (22/11/2023), bị  ại, 

đại diện bị  ại vắn  mặt tại p iên tò  có qu  n k án   áo bản án tron  t ời  ạn 15 

n à  kể từ n à  n ận đượ  bản án  oặ  bản án đượ  niêm  ết t eo qu  địn . 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- VKSND tỉn  B.T uận; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND  u ện B.Bìn ; 

- Côn   n  u ện B.Bìn ; 

- THADS  u ện B.Bìn ;                                                                             (Đã ký) 

- Bị  áo; bị  ại;  

- Lưu HS, VP. 

 
     Thanh Trúc Tuyền 

 


